
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN 

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Thanh Hương 01/11/1984 Phó Trưởng phòng
Trung tâm Thông tin Giám sát 

Tài chính quốc gia

10 năm 11 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC

Kỹ sư 

CNTT

CN ngoại 

ngữ
x

Kỹ sư 

CNTT

CN 

ngoại 

ngữ

2 Lê Hữu Phước 02/06/1984 Phó Trưởng phòng
Trung tâm Thông tin Giám sát 

Tài chính quốc gia

10 năm 8 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 C x Anh

3 Hà Thu Quyên 26/9/1985 Chuyên viên Trường Cán bộ Thanh tra 9 năm 3,33 01.003 Thạc sỹ x x x x Anh

4 Nguyễn Thế Nghĩa 19/01/1981 Chuyên viên Trường Cán bộ Thanh tra
9 năm 7 

tháng
3,66 01.003 Thạc sỹ x x x x

Ths

nước 

ngoài

5 Trần Hồng Thanh 15/10/1981 Giám đốc

Ban Quản lý Dự án ĐTXD các 

công trình NN và PTNT tỉnh 

Hà Nam

12 năm 3,66 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 C x Anh

6 Nguyễn Toàn Thắng 16/6/1982 Phó Giám đốc

Ban Quản lý Dự án ĐTXD các 

công trình giao thông tỉnh Hà 

Nam

09 năm 3,99 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 C x Anh

7 Đỗ Hữu Hưng 10/6/1976 Phó Giám đốc

Ban Quản lý Dự án Phát triển 

đô thị và ĐTXD công trình dân 

dụng thuộc UBND thành phố

19 năm 6 

tháng
4,32 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 CN x CN

Phụ lục 14

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số  3792  /BVHTTDL-HĐTTH ngày 14  tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan,

đơn vị đang làm việc

Thời gian 

giữ 

ngạch (kể 

cả ngạch 

tương 

đương)

4. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

2. Thanh tra Chính phủ

Mức lương 

hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

ngạch dự thi

Có đề 

án, 

công 

trình

Được miễn thi

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ghi 

chú

1. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia


